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Lượng giá bối cảnh và môi trường



Lượng giá bối cảnh và môi trường



Mục tiêu học tập

Sau bài này, học viên có khả năng trình bày được:

• Mối quan hệ giữa môi trường, bối cảnh và hoạt động

chức năng

• Các khía cạnh của môi trường và bối cảnh

• Lượng giá môi trường nhà ở, nơi làm việc và di chuyển

trong cộng đồng



Nội dung

• Giới thiệu chung

• Môi trường, bối cảnh và hoạt động chức năng

• Các khía cạnh của môi trường

• Lượng giá môi trường nhà ở, nơi làm việc và di chuyển trong cộng đồng

• An toàn cho trị liệu viên khi thăm nhà/ nơi làm việc

• Bài tập trên lớp



Giới thiệu chung

• Tổ chức y tế thế giới ghi nhận rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe của cá
nhân và cộng đồng

• Trong đó, quan trọng nhất là môi trường vật lý, xã hội, kinh tế quyết định tình
trạng sức khỏe của con người



Môi trường, bối cảnh và
hoạt động chức năng

• Môi trường ảnh hưởng tới hành vi của

con người

• Bối cảnh trong đó tất cả các hoạt động

chức năng được thực hiện



• Môi trường sẽ thúc đẩy hoặc hỗ trợ sự tham gia tối ưu vào các hoạt động chức

năng

• Những rào cản của môi trường đối với việc thực hiện hoạt động chức năng của

người khuyết tật có thể được khắc phục, điều chỉnh hoặc loại trừ

Môi trường, bối cảnh và hoạt động chức năng



Các khía cạnh của môi trường và bối cảnh

Môi trường

1. Các khía cạnh

2. Các thứ bậc

3. Rào cản và cơ hội

Bối cảnh

1. Vật lý

2. Xã hội

3. Kinh tế

4. Văn hóa



Môi trường
1.Các khía cạnh

Môi
trường

Vật lý

Văn hóa
xã hội

Kinh tế
xã hội



Khía cạnh vật lý

• Đối tượng: Các vật thể tự nhiên và nhân tạo trong môi trường khiến chúng ta thực hiện

các hoạt động chức năng, chúng ảnh hưởng tới cách thức thực hiện các hoạt động đó.

• Khía cạnh không gian: đề cập đến khoảng không gian bao quanh cơ thể để tương tác với

các vật thể trong môi trường

• Yếu tố sinh lý: Các yếu tố tự nhiên giúp tăng cường hoặc cản trở khả năng thực hiện hoạt

động như yếu tố điện, chất lượng không khí, ánh sáng và tài nguyên thiên nhiên



Vị trí các đồ vật

và khoảng không gian Biophysical Aspects



Khía cạnh văn hóa xã hội

• Sự tương tác giữa yếu tố văn hóa và xã hội

trong một môi trường ảnh hưởng đến khả năng

tham gia thực hiện hoạt động

• Các tầng lớp xã hội có thể có trải nghiệm

chung khi tham gia hoạt động

• Kinh nghiệm chủ quan của cá nhân và quan

điểm khách quan về khía cạnh hoạt động chức

năng do trị liệu viên quan sát và đánh giá



Khía cạnh kinh tế xã hội

• Các yếu tố như tiền, chi phí hỗ trợ và các

chính sách có vai trò định hình cách tiếp cận

các hoạt động chức năng

• Các hoạt động liên quan tới công việc/nghề

nghiệp được cho là quan trọng hơn ở những

đất nước có quan niệm tiền là phương tiện

thiết yếu hơn trong cuộc sống

• Tầng lớp kinh tế xã hội cũng ảnh hưởng đến

các mẫu thực hiện hoạt động phổ biến



Môi trường
2. Các thứ bậc

Thể chế

Cấu trúc và trật tự xã hội sẽ

chi phối sự tham gia các hoạt động

Tầng lớp xã hội
Tầng lớp xã hội của một người 

sẽ ảnh hưởng tới cách thức
họ thực hiện hoạt động

Mức độ cá nhân

Môi trường ngay tại nơi 

một người thực hiện hoạt động



Môi trường
3. Rào cản và cơ hội

Rào cản hạn chế
việc thực hiện

Thực hiện

hoạt động

Cơ hội nâng cao
khả năng
thực hiện



Bối cảnh

• Một thuật ngữ trong đó xem xét sự tương tác các yếu tố môi trường vật chất, xã

hội, kinh tế và văn hóa.

• Bối cảnh ảnh hưởng đến các quy tắc và cách thức tham gia hoạt động.

• Các bối cảnh khác nhau sẽ quyết định các kiểu tham gia hoạt động khác nhau, từ

đó yêu cầu phải tìm ra các chiến lược thực hiện khác nhau.

• Trị liệu viên cần hiểu chiến lược khả thi nhất và tập luyện cho bệnh nhân trong bối

cảnh cụ thể của họ.



Lượng giá môi trường – nhà ở

• Lượng giá khả năng thực hiện hoạt

động tại nhà của bệnh nhân có liên

quan đến bối cảnh phù hợp

• Từ đó đưa ra phản ánh chính xác về

khả năng kiểm soát và thích ứng của

bệnh nhân trong bối cảnh của họ

• Đảm bảo môi trường nhà ở tạo điều 

kiện thuận lợi hoặc hỗ trợ cho hoạt 

động của bệnh nhân



Bảng kiểm lượng giá tại nhà ở 

• Nội dung lượng giá bao gồm các nội

dung sau đây:

oAn ninh an toàn và tình trạng sinh

sống hiện tại của bệnh nhân

oXem xét diện tích và không gian

có đủ để bệnh nhân di chuyển độc

lập trong nhà và xung quanh nhà





oXem xét bất kỳ mối nguy hiểm nào từ

môi trường đang hạn chế sự tham gia

hoạt động của bệnh nhân

oXem xét các thiết bị trong nhà bếp,

phòng tắm và phòng ngủ có dễ dàng để

tiếp cận và sử dụng

Bảng kiểm lượng giá tại nhà ở 



oThuốc điều trị có được đặt ở gần bệnh nhân

oCác đồ vật để hỗ trợ giao tiếp có được đặt ở

gần bệnh nhân để họ dễ dàng tiếp cận

không

oThang đo mức độ độc lập chức năng có thể

được sử dụng để lượng giá hoạt động chức

năng trong môi trường nhà ở

Bảng kiểm lượng giá tại nhà ở 



Lượng giá về sự tiếp cận ở nơi làm việc

• Tham gia làm việc là một yếu tố của việc tự cải thiện

• Lượng giá về tính an toàn và khả năng tiếp cận ở nơi làm việc là rất quan trọng

• Mỗi người có môi trường làm việc khác nhau, do đó, nhu cầu của bệnh nhân sẽ

thay đổi theo tình trạng bệnh của họ.

• Có 2 cách thực hiện lượng giá: lượng giá năng lực chức năng và phân tích công

việc thông qua quan sát nơi làm việc



Lượng giá môi trường làm việc bao gồm các bước sau

• Có được văn bản chấp thuận từ lãnh

đạo và nhân viên tại nơi làm việc để sử

dụng bất kỳ hình thức ghi âm/ghi chép

kỹ thuật số nào

• Viết mô tả công việc của bệnh nhân:

về nhiệm vụ, trách nhiệm, khoảng

thời gian làm việc, yếu tố rủi ro…



• Viết mô tả về cấu trúc và bố trí, sắp

xếp nơi làm việc

• Thu thập thông tin về mong muốn,

khó khăn và khả năng của lãnh đạo

và nhân viên

• Khung lượng giá nên bao gồm các câu

hỏi liên quan đến các rào cản vật lý,

các hoạt động và các yếu tố an toàn

ở nơi làm việc

Lượng giá môi trường làm việc bao gồm các bước sau



Lượng giá về môi trường văn hóa
xã hội

• Bao gồm các quan sát và tìm hiểu về

sự hỗ trợ xã hội từ đồng nghiệp, tương

tác giữa các nhân viên, thái độ của

động nghiệp và cấp trên

• Hiểu được nhu cầu sửa đổi môi trường

theo cách cấu trúc và phi cấu trúc



1. Môi trường nơi làm việc
2. Di chuyển trong cộng đồng

1. Định vị vị trí bãi đậu xe và phòng soát vé

2. Đi vào tòa nhà

3. Di chuyển đến bãi đậu xe

4 .Giao tiếp trong bãi đậu xe và với nhân
viên soát vé

5. Nhận thẻ xe buýt

6. Nhập hệ thống soát vé tự động trên xe
buýt

7. Tìm thông tin tuyến xe buýt

8. Định vị tuyến xe buýt gần nhà nhất

9. Sử dụng tuyến xe buýt đó



An toàn cho trị liệu viên khi thăm nhà/ nơi làm việc

• Đảm bảo rằng có ai đó biết vị trí và khoảng thời gian bạn thực hiện chuyến thăm

nhà bệnh nhân

• Nên có ai đó đi cùng nếu nhận thấy việc thăm nhà bệnh nhân sẽ gặp khó khăn

• Nếu chuyến thăm nhà nằm ngoài giờ làm việc, tốt nhất nên thông báo cho người

khác biết sau khi hoàn thành để họ biết bạn được an toàn

• Đánh giá các yếu tố xung quanh nhà và trong nhà bệnh nhân để xác định những

nguy cơ tiềm ẩn



• Để ý những lối thoát khi quan sát quanh nhà

• Hãy rời đi ngay khi bạn cảm thấy không an toàn hoặc không thoải mái

• Đảm bảo phương tiện di chuyển được chuẩn bị trong trường hợp nguy cấp

• Nếu sử dụng phương tiện giao thông công cộng, cần theo dõi những khuyến nghị

cách sử dụng an toàn

• Tuân thủ các chính sách và thủ tục của cấp trên

• Báo cáo ngay khi có bất kỳ tình huống bất thường hoặc không an toàn

An toàn cho trị liệu viên khi thăm nhà/ nơi làm việc



Bài tập trên lớp

• Chia lớp làm 7 nhóm.

• Với mỗi bộ ảnh, thảo luận các câu hỏi sau:

1. Những thiết kế và khu vực nào phù hợp hơn với người khuyết tật?

2. Sự khác biệt về môi trường vật lý là gì?

3. Những đồ vật nào hỗ trợ việc thực hiện hoạt động?

4. Những đồ vật nào ở xung quanh gây cản trở cho việc di chuyển độc lập?

5. Những đề xuất của bạn để sửa đổi môi trường cho dễ tiếp cận và an toàn hơn?



Môi trường bên ngoài nhà



Phòng khách



Phòng ngủ



Phòng bếp



Nhà tắm



Nhà vệ sinh



Nơi rửa chén bát




